
 

튼튼 베트남어 Step 2 14강                                                          ECK교육 

14강. 대중교통 이용하기 

1. 대중교통 관련 단어 

Giao thông 교통 Xe máy 오토바이 

Xe 탈 것 Xe đạp 자전거 

Xe hơi 자동차 Xe lửa 기차 

Xe ô-tô 자동차 Máy bay 비행기 

Xe buýt 버스 Xe ôm 오토바이택시 

Xe taxi 택시   

 

2. Từ mới 

Khi ~할 때 Mất (시간이)걸리다 

Học 공부하다 Khoảng 약 

Thường 보통 Hỏi 묻다 

Bằng gì 무엇을 타고 Một chút 잠깐 

xa 먼 Công ty 회사 

Đường 길   

 

3. Hội thoại 

 Soo kyung :  khi đi học, chị thường đi bằng gì?  

 Mai :   chị thường đi bằng xe máy  

 Soo kyung :  Đi bằng xe máy có xa không? 

 Mai :   không xa. Mất khoảng 15 phút 

 Soo kyung :  ồ, cho em hỏi một chút,  

chi biết công ty ECK ở đâu không? 

 Mai :   em đi thẳng đường này đi 

 Soo kyung :  cám ơn chị Mai 

 Mai :   không có gì 
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4. 길 묻고 답하기 

 Cho + 인칭대명사 + 동사  ~ 하게 하다 

 Cho tôi hỏi một chút 

      말씀 좀 여쭐게요! 

 Công ty ECK là ở đau? 

      Chị có biết công ty ECK ở đau không? 

      ECK 회사가 어디에 있나요? 

 

5. 길 묻고 답하기 

• Đi thẳng  직진하다 

• Rẽ phải  우회전 

• Rẽ trái   좌회전 

 


